Tài liệu ôn tập dành cho học sinh khối 9                                             Trường THCS Yên Phú


ĐỀ SỐ 2
BÀI  TẬP DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 9 NGHỈ HỌC DO DỊCH COVID-19
TỪ NGÀY 26/3/2020- 2/4/2020
Kính gửi quý phụ huynh học sinh tập tài liệu ôn tập tuần này cho con. Đề nghị các em làm Toán- Văn  vào một quyển vở mới .Các thầy cô sẽ chấm lấy điểm khi đi học trở lại.Tờ trắc nghiệm Tiếng anh sẽ thu lại để thầy Thành chấm luôn.
 Rất mong các bậc phụ huynh đôn đốc các con giữ vệ sinh cá nhân để phòng dịch và  làm bài đầy đủ, đồng thời theo dõi các chương trình dạy học trên truyền hình 3 môn Toán-Văn-Anh lớp 9 với các khung giờ sau:7h kênh VTV7, 8h kênh Thái Bình, 9h kênh Hưng yên và Hà Nội 1, 14h kênh Hưng Yên và các kênh VTC8, VTC11, Nam Định, Ninh Bình,Thanh Hóa, Hải Phòng...

Phụ huynh có thể tải file ôn tập này trên trang web của nhà trường: http://c2yenphuym.hungyen.edu.vn/
MÔN TOÁN   : CHUYÊN ĐỀ. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG
(Buổi 1) PHẦN 1. HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG

A. Lý thuyết. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH ta có :


[image: image1.wmf]''

,,,,,

AHhBCaABcACbBHcCHb

======

 
khi đó :
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B. Bài tập áp dụng. Bài 1 : Tìm x, y trong các hình vẽ sau
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f)
(Buổi 2; 3) Bài 2:  Cho (ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết HB = 3,6cm ; HC = 6,4cm

a) Tính độ dài các đoạn thẳng: AH, AB, AC.

b) Kẻ HE
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AB ; HF
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AC. Chứng minh rằng:  AB.AE = AC.AF.

Bài 3:  Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH = 6cm, HC = 8cm.


a/ Tính độ dài HB, BC, AB, AC

b/ Kẻ 
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. Tính độ dài HD và diện tích tam giác AHD.

Bài 4:  Cho 
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ABC có AB = 5cm; AC = 12cm; BC = 13cm
a) Chứng minh 
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ABC vuông tại A và tính độ dài đường cao AH;

b)  Kẻ HE
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AB tại E, HF 
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AC tại F. Chứng minh: AE.AB = AF.AC=BH.HC;

(Buổi 4) TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN

A. Lý thuyết. 1. Định nghĩa: Cho 
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 ta định nghĩa các tỉ số giữa các cạnh AB, BC, CA của tam giác ABC vuông tại A như sau :
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* Nhận xét : từ định nghĩa ta thấy :           
  + tỉ số lượng giác của 1 góc nhọn luôn dương

+ 0 < sin, cos < 1 ;          
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2. Tỉ số lượng giác của 2 góc phụ nhau

- Định lý : nếu 2 góc phụ nhau thì sin góc này bằng cosin góc kia, tg góc này bằng cotg góc kia. Tức : nếu 
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 thì ta có : 
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3. Các hệ thức cơ bản
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B. Bài tập áp dụng

Bài 1 : Cho biết sin
[image: image24.wmf]a

= 0,6. Tính cos
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, tg
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 và cotg
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Bài 2: Cho tam giác ABC có AB = 5; BC = 12; AC = 13

a) CMR tam giác ABC vuông

b) Tìm tỉ số lượng giác của góc A và góc C

(Buổi 5). HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG

A. Lý thuyết. 1. Các hệ thức
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* Định lý: Trong 1 tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng:

- Cạnh huyền nhân Sin góc đối hoặc Cosin góc kề

- Cạnh góc vuông kia nhân Tang góc đối hoặc Cotg góc kề

tam giác ABC vuông tại A, BC = a; AB = c; AC = b, ta có:
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2. Áp dụng giải tam giác vuông. * Giải tam giác vuông: là tìm tất cả các yếu tố của một tam giác vuông (các cạnh, các góc) nếu biết trước 2 yếu tố trong đó có ít nhất 1 yếu tố về cạnh và không kể góc vuông

B. Bài tập áp dụng Bài 1: Giải các tam giác vuông sau, tam giác ABC vuông tại A biết:

a) a = 18; b = 8

b) b = 20; góc C 
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Bài 2: Một cột đèn cao 7m có bóng trên mặt đất là 3m. Hãy tính góc mà tia sang mặt trời tạo với mặt đất

Bài 3. Một chiếc thang dài 3m. cần đặt chân thang cách chân tường một khoảng cách là bao nhiêu để nó tạo với mặt đất một góc “an toàn” 650 (tức là bảo đảm thang không bị đổ khi sử dụng).

(Buổi 6) Bài 4. Một máy bay bay lên với vận tốc 500km/h. đường bay lên tạo với phương nằm ngang một góc 300. Hỏi sau 1,2 phút máy bay lên cao được bao nhiêu km theo phương thẳng đứng ?
Bài 5. Cho tam giác ABC vuông tại A có gócB = 300, AB = 6cm

a) Giải tam giác vuông ABC.

b) Vẽ đường cao AH và trung tuyến AM của 
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ABC. Tính diện tích 
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(Buổi 7). Bài 6. Cho 
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ABC vuông ở A có AB = 3cm, AC = 4cm, đư​ờng cao AH.

a) Tính BC,  AH.



b) Tính góc B,  góc C.

c) Phân giác của  góc A cắt BC tại E. Tính BE, CE.

Bài 7. Cho tam giác ABC vuông ở A ; AB = 6cm ; BC = 10cm.
       
a) Giải tam giác vuông ABC?

 
b) Phân giác của góc A cắt BC tại E. Tính BE, CE.


         c) Từ E kẻ EM và EN lần lượt vuông góc với AB và AC. Hỏi tứ giác AMEN là hình gì ? Tính diện tích của tứ giác AMEN

MÔN VĂN – chuyên đề “Thơ hiện đại Việt Nam”
Câu 1:Hoàn thành vào vở  bảng thống kê các tác phẩm thơ hiện đại em đã học ở kì 1:
STT

Tên tác phẩm

Tác giả

Năm sáng tác

Thể thơ

Hoàn cảnh sáng tác

Ý nghĩa nhan đề

Câu 2: chép lại theo trí nhớ 7 dòng thơ đầu bài thơ “Đồng chí” và trả lời các câu hỏi sau:

a.Tìm 2 thành ngữ được tác giả nhắc tới trong đoạn thơ trên?

b.Giải thích ý nghĩa từ “tri kỉ”, “đồng chí”. Hãy tìm ít nhất 5 từ Hán Việt có chứa yếu tố “đồng’ (cùng)?

c.Ở đoạn thơ này, tác giả đã nêu lên những cơ sở nào để hình thành tình đồng chí?

d.Em hãy chỉ ra sự đặc biệt và ý nghĩa  của dòng thơ thứ 7 trong đoạn thơ trên?
Câu 3: Viết 1 đoạn văn khoảng 20 dòng  giới thiệu về tác giả Phạm Tiến Duật và tác phẩm “ Bài thơ về tiểu đội xe không kính”.
Câu 4: Hình ảnh những chiếc xe không kính được tác giả miêu tả như thế nào qua khổ thơ đầu tiên và khổ cuối cùng của bài thơ? 

Câu 5: Đọc khổ thơ cuối của bài “Đoàn thuyền đánh cá” và trả lời câu hỏi:
a.chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong khổ thơ?

b.Hình ảnh “câu hát” ở khổ thơ này có gì giống và khác hình ảnh đó trong hai khổ thơ đầu?

Câu 6: Cho câu thơ: “Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa”( “Bếp lửa”)

a.Chép lại theo trí nhớ 7 dòng thơ tiếp theo.

b.Tìm 1 câu thơ khác trong bài thơ cũng có hình ảnh “nắng mưa”? Theo em từ “nắng mưa” được hiểu theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Nêu ý nghĩa của hình ảnh đó?

c.Tại sao trong đoạn thơ này, tác giả lại xúc động thốt lên : “Ôi, kì lạ và thiêng liêng –bếp lửa!”?

Câu 7: Bài thơ “Ánh trăng” gợi nhắc cho chúng ta thái độ sống uống nước nhớ nguồn, ân tình ân nghĩa, thủy chung. Em hãy viết 1 đoạn văn ngắn(10-12 câu) bàn về truyền thống đạo lý đó của dân tộc ta.
YÊU CẦU: các em học thuộc lòng tất cả các bài thơ đã thống kê, thầy cô sẽ kiểm tra 100% các em sau khi trở lại học. Cố gắng nhé!
Họ và tên:…………………………………………………………………….Lớp 9 A..
MÔN TIẾNG ANH
I- Choose the best answer:

1. Are you looking for my sister? - She isn't at home now. She _____ to the library.

A. went   
B. goes 
C. has gone 
D. is going

2. While I was swimming yesterday afternoon, someone else _____ my clothes.

A. stealed
B. was stealing 
C. was stolen 
D. stole

3. She said she met you once at the Hilton last year _____ since

A. have you met her
B. had you met 
C. did you meet
D. have you met

4. I can't remember the name of the man _____ I gave  the money.

A. who 
B whom 
C. whose 
D. which

5. Here is the address to _____ you should write.

A. which 
B. whose 
C. whom 
D. who

6. We had a river _____ we could swim.

A. in which 
B. on which 
C. to which 
D. at which

7. I won't be able to very much but I'll do the best _____ I can.

A. that 
B. who 
C. what 
D. when

8. It is in this house _____ he was born

A. that 
B. where 
C. which 
D. what

9. Who _____ the bicycle?

A. invents 
B. was invented 
C. invented  
D. did invented

10. Do you still have a headache? - No, it _____ I am all right now.

A. went 
B. has gone 
C. goes 
D. is going

11. I like your car. How long _____ it?

A. have you had   
B. did you have   
C. you have had
D. do you have

12. I bought a new jacket last week but I _____ it yet.

A. didn't wear      
B. not weared    
C. haven't wear  
D. haven't worn

13. This is the man _____ my brother is going to marry.

A. whose         
B. who
C. which       
D. whose daughter

14. Thank you for _____ me about the meeting this afternoon.

A. remind      
B. to remind      
C. reminding    
D. remembering 

15. He couldn't go far because he was afraid of _____

A. to fly 
B. flying 
C. be flying 
D. fly

16. I can't help _____ at her mistake.

A. laugh 
B. laughing 
C. laughed 
D. to laugh

17. He couldn't stand _____ for her so long.

A. to wait 
B. waiting
C. wait 
D. waited

18. It's not worth _____ a tax home.

A. taking 
B. to take 
C. take 
D. took

19. Are you interested in _____ football.

A. play 
B. to play 
C. playing 
D. played

20. There are many _____ in this city.

A. pool swimming
B. swimming pool
C. swimming 
D. swimming pools

21. "Don't _____ in class" said the teacher.

A. speak 
B. talk 
C. tell 
D. say

22. A lot of trees _____ in the garden at the moment.

A. is grown  
B. is being grown 
C. are grown   
D. are being grown

23. The letter _____ by her for 20 minutes.

A. was written 
B. has been wrote 
C. has written    
D. has been written

24. This church _____ in 15th century.

A. built 
    B. has been built 
C. was being built 
D. was built

25. A road to school _____ next month.

A. is going to widen 
B. is going to be widened
C. is going to widened
D. is widened

26. An intelligent life _____ on other planets.

A. is likely to be discovered 
B. is unlikely to be discovered 

C. likely to be discovered
D. unlikely to be discovered

27. Who _____?

A. was this book written 
B. wrote this book by 

C. was this book written by 
D. this book was written by

28. If it _____ fine tomorrow, we'll go shopping.

A. was 
B. were 
C. will be 
D. is

29. If it stops _____, we'll go camping.

A. rain 
B. to rain 
C. raining 
D. rained

30. If I _____ you, I would forget to buy that house.

A. was 
B. were 
C. am 
D will be

31. A person who studies philosophy is a _____.

A. physician 
B. philosopher  
C. physicist 
D. physical

32. The visitors found the story very _____.

A. amuse 
B. amused 
C. amuses 
D. amusing

33. The little village is very quiet and _____

A. peace 
B. peacefully 
C. peaceful 
D. peaceless

34. Julia sings _____  than Susan does.

A. more beautiful 
B. beautifullier  
C. more beautiful
D. more beautifully

35. He is today _____  than yesterday.

A. happier 
B. more happy 
C. more happier 
D. happily

36. Do not give up because of _____.

A. fail 
B. to failing 
C. failure 
D. to fail

37. Paster, whose _____ of a cure for a rabies made him _____  was a French scientist.

A. discover/ famous 
B. discovery/ fame 
C. discovery/famous 
D. discovered/ famous

38. In the world today there are more than 350 __ people speaking English as their first or native language.
A. millions 
B. thousand 
C. billion 
D. million

39. I am out of work. I get _____ every week but isn't much.

A. benefit unemployment 
B. employment benefit 

C. unemployment benefit
D. benefit unemployed

40. I'm really ____ looking through the "Situations Vacant" column because there are 50 applicants for every job.

A. fond of 
B. bored 
C. fed up 
D. tired of

II. Read the following passage and choose A, B, C, or D to fill in the gaps:
There are many ways of spending free time (41) Australia. Some people are (42) of riding in Snowy Mountain or riding a surfboard in Queensland. Others loves love watching kangaroos and koalas (43) wild forests. My sister says she only enjoys (44) Sydney from the skywalk. But I myself like (45) to the Sydney Opera House (46) the great opera singers of the world (47). If you are  (48) with listening to the opera singing, (49) will always be at least two (50) three other shows to suit your taste.

41. 
A. in 
B. at 
C. of 
D. for 

42. 
A. tired 
B. interested 
C. surprised 
D. fond

43. 
A. at 
B. in 
C. to 
D. of 

44. 
A. watch 
B. looking 
C. watching 
D. to watch

45. 
A. to go 
B. went 
C. going
D. go

46. 
A. which 
B. that 
C. where 
D. at where

47. 
A. be 
B. can 
C. can be 
D. was

48. 
A. bored 
B. fed 
C. tired 
D. interested

49. 
A. it 
B. that 
C. there 
D. this 

50. 
A. and 
B. or  
C. with 
D. to

HẾT


Huyền
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	“Trên con đường tới thành công không có dấu chân của những người lười biếng”.
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